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Tuần 22: từ ngày 21/02 đến ngày 26/02/2022
Tiết 1- ÔN TẬP CHƯƠNG IV
Nội dung 1: Nhận xét sự giống nhau và khác nhau của 2 tổ chức bộ máy nhà nước đó?
*Triều đình: xây dựng nhà nước tập quyền.
*Các đơn vị hành chính: 
- Thời Lý - Trần: bộ máy nhà nước đã hoàn chỉnh trên danh nghĩa nhưng thực chấp vẫn còn đơn giản, làng xã còn nhiều luật lệ.
- Thời Lê sơ: bộ máy nhà nước tập quyền chuyên chế đã kiện toàn ở mức hoàn chỉnh nhất.
Nội dung 2: So sánh về mặt nhà nước của thời Lý-Trần và Lê sơ
- Thời Lý - Trần: nhà nước quân chủ quý tộc.
- Thời Lê sơ: nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.
Nội dung 3: So sánh luật pháp thời Lý-Trần và Lê sơ
- Giống: Bảo vệ quyền lợi của nhà vua và giai cấp thống trị, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
- Khác: Luật pháp thời Lê sơ có nhiều điểm tiến bộ: bảo vệ quyền lợi người phụ nữ.
Nội dung 4: Tình hình kinh tế thời Lê sơ có gì khác và giống với thời Lý - Trần?
- Giống: Kinh tế phát triển đạt nhiều thành tựu.
- Khác: Kinh tế thời Lê phát triển mạnh mẽ hơn.
+ Thời Lê sơ diện tích trồng trọt được mở rộng nhanh chóng bởi các chính sách khai hoang của nhà nước.
+ Chú trọng xây dựng hệ thống đê điều. 
+ Hình thành và phát triển các nghành nghề thủ công truyền thống.
+ Thời Lê sơ có các phường, xưởng sản xuất (Cục bách tác).
Nội dung 5: Điểm giống và khác nhau các giai cấp tầng lớp trong xã hội thời Lý - Trần và thời Lê sơ.
- Giống: đều có giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.
- Khác:
+ Thời Lý Trần: Tầng lớp vương hầu quý tộc rất đông đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nông nô, nô tì chiếm số đông trong xã hội.
+ Thời Lê sơ: Tầng lớp nô tì giảm dần về số lượng, tầng lớp địa chủ tư hữu rất phát triển.
Tiết 2- LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
Nội dung 1: Những chiến thắng lớn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
	Cuối 1426
	Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động

	Cuối 1427
	Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang


Nội dung 2: Cách đánh giặc của ta trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
- Khi lực lượng ít quân ta rút lui để bảo toàn và củng cố lực lượng chờ thời cơ phản công tiêu diệt giặc.
- Lợi dụng địa hình đặt phục binh, phục kích giặc.
- Tập trung tiêu diệt viện binh, đưa giặc vào thế bị động rồi tiêu diệt hoàn toàn.
- Đánh đòn tâm lí để địch hoảng sợ đầu hàng, chủ động kết thúc chiến tranh.
Nội dung 3: Những nét nổi bật về chính trị, pháp luật của thời Lê sơ:
*Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ:
- Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền mạnh, mọi quyền hành đều tập trung vào triều đình, đứng đầu là vua. Bãi bỏ các chức vụ cao cấp như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển.
- Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội.
- Vua lập ra các cơ quan chuyên môn, giúp việc cho vua có các cơ quan đại thần. Ở triều đình có 6 bộ với từng công việc cụ thể, giúp vua cai trị đất nước.
*Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn so với thời Lý-Trần như:
- Bảo vệ chủ quyền quốc gia.
- Khuyến khích phát triển kinh tế.
- Gìn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.
*Học sinh viết tất cả nội dung ở trên vào tập.
* BÀI TẬP CỦNG CỐ: Em hãy chọn đáp án đúng nhất: 
Câu 1: Nội dung nào sau đây không phản ánh được sự hoàn thiện của bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với thời Lý - Trần?
A. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành cả điều hành công việc.
B. Đưa chế độ thi thử vào nề nếp.
C. Bãi bỏ các chức vụ cao cấp nhất.
D. Chia cả nước thành 15 đạo thừa tuyên.
Câu 2: Nội dung nào sau đây phản ánh không chính xác đặc điểm của luật pháp Đại Việt trong thế kỉ XI-XV?
A. Hướng tới bảo vệ quyền lợi triều đình, bảo vệ chế độ quân chủ.
B. Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội. 
C. Có một số điều luật bảo vệ cho những thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội.
D. Mang tính giai cấp và đẳng cấp.
Câu 3: Vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với bài toán cân voi của sứ thần Trung Quốc?
A. Lê Quý Đôn.	B. Mạc Đĩnh Chi.	C. Lương Thế Vinh.		D. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Câu 4: Tôn giáo nào được xem là quốc giáo của Đại Việt thời Lý - Trần?
A. Phật giáo. 		B. Đạo giáo.		C. Nho giáo.			D. Kitô giáo.
Câu 5: Tác phẩm nào dưới đây là thành tựu y học tiêu biểu dưới thời Lê sơ?
A. Hồng Đức bản đồ.                            B. An Nam hình thăng đồ.
C. Lập thành toán pháp.			D. Bản thảo thực vật toát yếu.
Câu 6: Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà Lê sơ đã ban hành chính sách gì về ruộng đất?
A. Chính sách Nam tiến.		B. Chính sách quân điền.
C. Chính sách lộc điền.		D. Chinh sách bình lệ.
[bookmark: _GoBack]Câu 7: Xã hội Đại Việt trong thế kỉ X đến XV được chia thành những bộ phận nào?
A. Giai cấp thống trị và bị trị.	B. Địa chủ và nông dân.
C. Vua quan và nông dân.	D. Lãnh chúa và nông nô.
Câu 8: Biểu hiện nào thể hiện sự phát triển vượt bậc của thủ công nghiệp Đại Việt trong các thế kỉ X - XV?
A. Sự ra đời của đô thị Thăng Long.
B. Hệ thống chợ làng, chợ huyện phát triển.
C. Sự phong phú của các mặt hàng mỹ nghệ.
D. Sự hình thành các làng nghề thủ công truyền thống.
Câu 9: Vì sao lòng yêu nước, tự hào dân tộc trở thành đề tài chính trong các tác phẩm văn học Đại Việt từ thế kỉ XI đến XV?
A. Do Đại Việt liên tục phải đấu tranh chống ngoại xâm và giành thắng lợi.
B. Do ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo.
C. Do Đại Việt là quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á.
D. Do ảnh hưởng của tư tưởng đại Hán.
Câu 10: Thành phần quan lại thời Lê sơ có điểm gì khác so với thời Lý-Trần?
A. Có nguồn gốc từ các nho sĩ tri thức đỗ đạt.                  
B. Chủ yếu là quý tộc, vương hầu.
C. Chủ yếu thống qua tiến cử và bảo cử.
D. Có nhiều quyền lợi về kinh tế và chính trị.
* DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN CỦA GIÁO VIÊN:
1. Học thuộc bài, ghi và làm bài đầy đủ vào tập.
2. Vào K12online xem bài giảng và làm bài tập đầy đủ.
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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